
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026 

Số: 32/TB-DVKTB 

THÔNG BÁO 

ĐIỀU CHỈNH SẢN PHẨM SKY SOFA TỪ THÁNG 07/2026 

Căn cứ công văn 819/TCTHK-TTBSP ngày 23/06/2026, Vietnam Airlines Chi nhánh Việt Nam trân 

trọng thông báo về việc điều chỉnh sản phẩm Sky Sofa từ tháng 07/2026. Nội dung thay đổi:  

Điều chỉnh thời gian bán Sky Sofa đặt trước và mở rộng chính sách bán trên chặng NRT-DAD. Các nội 

dung khác không thay đổi so với Thông báo 23/TB-DVKTB ngày 28/05/2026. 

1. Phạm vi áp dụng 

- Mỗi khách có vé mua với loại giá Phổ thông linh hoạt (Eco1: Hạng Y, B, M, S), Phổ thông tiêu chuẩn 

(Eco2: Hạng H, L, Q) và Phổ thông tiết kiệm (Eco3: Hạng N, R T, E) được mua thêm 01 gói Sky-

Sofa. Gói bao gồm 02 ghế trống (Extra seat) bên cạnh chỗ ngồi của khách (không cách lối đi).  

- Chuyến bay áp dụng: Chặng bay quốc tế trên chuyến bay thẳng do Vietnam Airlines khai thác trên 

các đường bay tại mục 2.1. 

- Kênh bán: 

o Kênh bán đặt trước: Phòng vé/Đại lý truyền thống sử dụng hệ thống Amadeus, Website/Ứng 

dụng của Vietnam Airlines.  

o Kênh bán giờ chót: Phòng vé tại sân bay và Quầy làm thủ tục (áp dụng đối với bán Sky Sofa giờ 

chót). Thời gian mua trong giờ stop-booking. 

- Hiệu lực áp dụng: Từ ngày 01/07/2026 và thay thế Thông báo 23/TB-DVKTB ngày 28/05/2026. 

2. Sản phẩm Sky-Sofa cho kênh bán đặt trước 

2.1. Đường bay, mức giá và giai đoạn áp dụng 

- Thời gian mua: Từ thời điểm xuất vé đến trước giờ stop-booking. Chi tiết thời gian stop-booking 

theo từng sân bay được cập nhật tại Phụ lục 2A –  Chương 2 – Quy định Đặt giữ chỗ hành khách (đính 

kèm tại Phụ lục hoặc tham khảo tại thư mục Quy định tại bit.ly/1A-HV). 

- Mức giá: 

Đường bay Nhóm Eco Giá bán (USD) 

VN-US v.v 
Eco 1 550 

Eco 2, 3 650 

VN-EU/AU v.v 
Eco 1 450 

Eco 2, 3 550 

VN-JP/KR/IN v.v 
Eco 1 250 

Eco 2, 3 350 

* Lưu ý: Không bao gồm các chặng bay quốc tế từ/đến Cam Ranh (CXR) 

 

 



 
 

- Số lượng & giai đoạn áp dụng: 

Đường bay 
Số 

lượng  

Giai đoạn Đường bay 
Số 

lượng  

Giai đoạn 

(chỉ áp dụng 

bay thẳng) Từ Đến 
(chỉ áp dụng 

bay thẳng) Từ Đến 

VN-AU 

5 5-May-26 5-Jul-26 

AU-VN 

5 25-Apr-26 10-Jun-26 

5 25-Jul-26 20-Sep-26 5 10-Jul-26 10-Sep-26 

5 20-Oct-26 28-Dec-26 5 1-Nov-26 25-Nov-26 

VN-EU 

5 3-May-26 12-Aug-26 

EU-VN 

5 22-Apr-26 1-Jul-26 

5 16-Sep-26 31-Oct-26 5 5-Aug-26 30-Sep-26 

5 1-Dec-26 27-Dec-26 5 6-Nov-26 13-Dec-26 

5 8-Jan-27 24-Feb-27 5 6-Jan-27 2-Apr-27 

5 5-May-27 13-Aug-27 5 4-May-27 1-Jul-27 

5 16-Sep-27 31-Oct-27 5 5-Aug-27 30-Sep-27 

5 1-Dec-27 27-Dec-27 5 6-Nov-27 13-Dec-27 

VN-US 

5 8-Mar-26 1-Jul-26 

US-VN 

3 21-May-26 20-Jul-26 

5 1-Sep-26 23-Dec-26 10 21-Jul-26 1-Dec-26 

5 15-Jan-27 8-Feb-27 10 21-Jan-27 8-Feb-27 

5 8-Mar-27 15-Jun-27 10 15-Mar-27 15-May-27 

5 1-Oct-27 23-Dec-27 10 1-Sep-27 10-Nov-27 

VN-JP (trừ 

DAD-NRT) 

5 8-May-26 24-Jul-26 
JP-VN (trừ 

NRT-DAD) 

5 10-May-26 16-Jul-26 

5 6-Sep-26 20-Oct-26 5 17-Sep-26 17-Oct-26 

5 5-Dec-26 25-Dec-26 5 16-Nov-26 18-Dec-26 

VN-KR 

5 2-May-26 31-Jul-26 

KR-VN 

5 6-May-26 22-Jul-26 

5 1-Sep-26 24-Sep-26 5 8-Aug-26 20-Sep-26 

5 15-Oct-26 18-Dec-26 5 15-Oct-26 31-Oct-26 

VN-IN 
10 1-Jan-26 4-Nov-26 

IN-VN 
10 6-Jan-26 7-Nov-26 

10 13-Nov-26 18-Dec-26 10 16-Nov-26 23-Dec-26 

DAD-NRT 

5 8-May-26 24-Jul-26 

NRT-DAD 

5 10-May-26 16-Jul-26 

5 6-Sep-26 20-Oct-26 5 17-Sep-26 17-Oct-26 

5 5-Dec-26 25-Dec-26 5 16-Nov-26 31-Nov-26 

   15 1-Dec-26 30-Dec-26 

   23 1-Jan-27 28-Feb-27 

   7 1-Mar27 31-Mar-27 

2.2. Hướng dẫn xuất, xử lý EMD-A 

- Bước 1: Đặt chỗ, xuất vé hành khách theo quy định hiện hành. 

- Bước 2: Đặt dịch vụ và xuất EMD-A theo sub-code tương ứng. Xem hướng dẫn chi tiết tại  

Phụ lục 1. 



 
Dịch vụ Sub-code (RFISC) Mã dịch vụ (SSR) Diễn giải 

Sky Sofa SKS SKSF 02 ghế trống của gói Sky-Sofa 

- Hệ thống tự động đẩy PNR vào Queue Q51C55 của OID HANVN08HW, bộ phận chuyên trách của 

VNA chịu trách nhiệm xử lý Queue và tạo PNR giữ chỗ bổ sung cho dịch vụ Sky Sofa. PNR giữ chỗ 

Sky Sofa chỉ được đặt trong vòng 2 ngày so với ngày khởi hành. 

(Riêng chặng bay SFO-SGN: Không tạo PNR giữ chỗ bổ sung, sân bay SFO sẽ chịu trách nhiệm xử 

lý xếp chỗ cho các hành khách này tại sân bay) 

- Lưu ý:  

+ Đại lý không thực hiện đặt PNR giữ chỗ bổ sung. 

+ Khi xử lý thay đổi lịch bay và/hoặc thay đổi tự nguyện, phải xử lý đồng thời PNR hành khách và 

PNR giữ chỗ bổ sung. Đại lý liên hệ VNA để xử lý PNR giữ chỗ bổ sung. 

3. Sản phẩm Sky Sofa cho kênh bán giờ chót (chỉ áp dụng tại quầy vé sân bay và quầy làm thủ tục) 

- Thời gian bán: Trong giờ Stop-booking 

- Đường bay áp dụng: Tất cả các chặng bay quốc tế có triển khai Sky Sofa nêu tại mục 2.1 

- Giai đoạn và số lượng áp dụng: Không giới hạn và phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay tại thời điểm 

bán. 

- Đối tượng áp dụng, mức giá và chính sách dịch vụ: Nhân viên tại quầy sân bay thông báo với khách. 

- Nhận diện Sky Sofa giờ chót trong PNR: Mã dịch vụ (SSR) là SKSC (Ví dụ: /SSR SKSC VN HK1/S2) 

4. Điều kiện 

- Goshow tại sân bay:  

+ Vé mua: Tuân thủ theo điều kiện giá. 

+ Sky-Sofa: Được phép nếu chuyến bay còn chỗ. 

- Thay đổi tự nguyện: 

+ Đổi hành trình/Hoàn: Không được phép. 

+ Đổi ngày bay: Được phép đổi ngang giá hoặc có thu thêm với EMD (AE) cùng loại (RFISC) với 

điều kiện ngày bay mới của khách thỏa mãn quy định ở mục 1 và mục 2.1. 

- Thay đổi không tự nguyện: 

+ Đổi hành trình, ngày/giờ bay: Đại lý liên hệ Phòng vé VNA. 

+ Hoàn EMD: Trong trường có phát sinh bất thường, VNA không cung ứng được dịch vụ, EMD 

được phép hoàn. Đại lý thực hiện hoàn hoặc liên hệ với Phòng vé VNA nếu cần. 

5. Tiêu chuẩn và quy trình phục vụ 

- Tiêu chuẩn dịch vụ: 

+ Tiêu chuẩn về suất ăn, đồ uống: 

o Đối với đường bay quốc tế có mở bán hạng Phổ thông đặc biệt: Áp dụng suất ăn, dụng cụ 

hạng Phổ thông đặc biệt. 

o Đối với đường bay quốc tế không mở bán hạng Phổ thông đặc biệt: Áp dụng suất ăn, dụng cụ 

theo hạng Phổ thông và welcome drink theo tiêu chuẩn hạng Phổ thông đặc biệt. 

+ Tiêu chuẩn về vật tư vật phẩm: 



 
o Đối với đường bay quốc tế có thời gian bay từ 4h trở lên: Bổ sung bộ chăn gối hạng Thương 

gia, đệm trải ghế Sky Sofa và bộ vật tư theo tiêu chuẩn hạng Phổ thông đặc biệt gồm dép xốp, 

bộ nút tai và băng che mắt, bộ bàn chải đánh răng, tất chân.  

o Đối với đường bay quốc tế có thời gian bay dưới 4h: Bổ sung bộ chăn gối hạng Thương gia, 

đệm trải ghế Sky Sofa và bộ vật gồm nút tai, băng che mắt và tất chân.  

- Xếp chỗ ngồi trên máy bay cho vé hành khách và ghế mua thêm được thực hiện khi làm thủ tục tại 

sân bay. 

- Khách được phát thẻ lên tàu (boarding pass) có ghi rõ các số ghế liền kề mua thêm. Để được nhận 

diện, khách được phát nhãn “RESERVED SEAT – GHẾ MUA RIÊNG” với số lượng nhãn bằng số 

lượng ghế khách mua thêm dán nhãn vào phần tựa ghế. 

Lưu ý: Trong trường hợp chọn mua Sky Sofa, khách không nên chọn trước chỗ ngồi (có thể không 

được phục vụ như ghế đã chọn). 

Đề nghị Quý Đại lý/Công ty cập nhật và thực hiện./. 

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam   



 
PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỖ HÀNH KHÁCH VÀ DỊCH VỤ SKY-SOFA ĐẶT TRƯỚC 

1. Đặt chỗ hành khách, đặt dịch vụ và xuất EMD-A 

Bước 1: Đặt PNR hành khách và xuất vé theo quy định hiện hành 
RP/HANVN08HW/HANVN08HW            AA/SU  08MAY24/0249Z   6QRVGJ 

 1.NGUYEN/VAN A MR 

 2  VN 310 L 10MAY 6 HANNRT HK1       2  0020 0735   *1A/E* 

 3 APM 8412253323 

 4 APE LAN@EMAIL.COM 

 5 TK OK31JAN/HANVN0980//ETVN 

 6 FA PAX 738-2400289551/ETVN/VND24021000/31JAN24/HANVN0980/00206603/S2 

Bước 2: Đặt dịch vụ và xuất EMD-A  

- Đặt dịch vụ bằng mã SSR SKSF. Câu lệnh Cryptic: SR SKSF VN NN1/S2/P1 (Trong đó: S2 là 

chặng bay ở dòng thứ 2 trong PNR) 
RP/HANVN08HW/HANVN08HW            AA/SU  08MAY24/0249Z   6QRVGJ 

  1. NGUYEN/VAN A MR 

  2  VN 310 L 10MAY 6 HANNRT HK1       2  0020 0735   *1A/E* 

  3 APM 8412253323 

  4 APE LAN@EMAIL.COM 

  5 TK OK31JAN/HANVN0980//ETVN 

  6 /SSR SKSF VN HK1/S2 

  7 FA PAX 738-2400289551/ETVN/VND24021000/31JAN24/HANVN0980/00206603/S2 

- Tính giá dịch vụ. Câu lệnh Cryptic: FXG/L6, trong đó L6 là dịch vụ ở dòng thứ 6 trong PNR. 

- Kết thúc – End Transaction (RFPAX;ER) và chuyển sang TAP để xuất EMD-A cho dịch vụ. 
RP/HANVN08HW/HANVN08HW            AA/SU  08MAY24/0249Z   6QRVGJ 

  1.NGUYEN/VAN A MR 

  2  VN 310 L 10MAY 6 HANNRT HK1       2  0020 0735   *1A/E* 

  3 APM 8412253323 

  4 APE LAN@EMAIL.COM 

  5 TK OK31JAN/HANVN0980//ETVN 

  6 /SSR SKSF VN HK1/S2 

  7 FA PAX 738-2400289551/ETVN/VND24021000/31JAN24/HANVN0980/00206603/S2 

  8 FA PAX 738-4400112693/DTVN/VND12368000/31JAN24/HANVN0980/00206603/E6 

- Hiển thị EMD Sky Sofa. 

 



 
PNR được chuyển vào Queue Q51C55 của OID HANVN08HW để bộ phận chuyên trách của VNA 

xử lý đặt chỗ bổ sung theo quy định tại mục 2.2. 

 

2. Hướng dẫn xử lý thay đổi tự nguyện 

Bước 1: Thay đổi ngày bay/giờ bay mới cho hành khách. Đặt lại dịch vụ SSR SKSF cho gói 02 ghế 

trống trên chuyến bay mới tương tự như mục 1 của Phụ lục này (cần đảm bảo số lượng và giai đoạn 

áp dụng theo quy định tại mục 2.1).  

Bước 3: Xử lý vé (revalidate hoặc đổi vé theo điều kiện giá và theo quy định hiện hành). 

Bước 4: Kiểm tra lại tình trạng kết nối của EMD. Cần đảm bảo tình trạng kết nối associate giữa vé và 

EMD. 

Nếu không phát sinh chênh lệch giá dịch vụ, EMD tự động associate với vé (trường hợp EMD không 

tự động associate, thực hiện đổi EMD). 

Nếu có phát sinh chênh lệch giá dịch vụ, cần thực hiện đổi EMD để thu chênh lệch phát sinh. 

+ Tính lại giá dịch vụ FXQ/EMD/L7  

(Trong đó: L7 là số thứ tự của dòng dịch vụ SSR SKSF trong PNR).  

+ Lưu ý: Điền lại thông tin ô Endorsement “NON RFD. CHANGES RESTRICTED”. 

Câu lệnh Cryptic: TMI/M2/FE- NON RFD. CHANGES RESTRICTED  

(Trong đó: M2 là số thứ tự của TSM vừa tạo).  

+ Kết thúc – End Transaction (RFPAX;ER) và chuyển sang TAP để xuất đổi EMD và thu thêm 

chênh lệch - nếu có.  

+ Lưu ý: đảm bảo EMD kết nối với dòng dịch vụ SKSF theo mẫu sau (ở dòng số 8) 
 

RP/HANVN08HW/HANVN08HW            AA/SU  08MAY24/0249Z   6QRVGJ 

  1.NGUYEN/VAN A MR 

  2  VN 310 L 10MAY 6 HANNRT HK1       2  0020 0735   *1A/E* 

  3 APM 8412253323 

  5 TK OK31JAN/HANVN0980//ETVN 

  6 /SSR SKSF VN HK1/S2 

  7 FA PAX 738-2400289551/ETVN/VND24021000/31JAN24/HANVN0980/00206603/S2 

  8 FA PAX 738-4400112693/DTVN/VND12368000/31JAN24/HANVN0980/00206603/E6 

 

3. Hướng dẫn xử lý thay đổi bất thường 

- Nếu thay đổi ngày/giờ bay trong giai đoạn áp dụng:  

+ Đặt lại dịch vụ SKSF cho chuyến bay mới tương tự thay đổi tự nguyện.  

+ Gắn (Associate) EMD cho dịch vụ SKSF. Đảm bảo tình trạng kết nối association giữa dịch vụ, 

vé và EMD, số EMD hiển thị ở trường FA. 

+ Remark PNR “INVOL DUE TO…”.  

- Trường hợp VNA không cung cấp được dịch vụ: 

+ Thực hiện hủy chỗ trên PNR giữ 2 chỗ Sky-Sofa. 

+ Hoàn không tự nguyện EMD (hoặc liên hệ VNA để hoàn EMD nếu cần). 

  



 
PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN MUA SẢN PHẨM SKY-SOFA 

TRÊN WEBSITE CỦA VIETNAM AIRLINES 

 

1. Mua Sky- Sofa cùng vé máy bay 

- Khách truy cập website https://www.vietnamairlines.com, chọn ‘Mua vé’. 

 

 
 

- Khách chọn chuyến bay, ngày bay, giá vé theo nhu cầu, nhập thông tin hành khách. 

- Tại mục “Các dịch vụ bổ trợ” khách chọn thêm dịch vụ “Sky-sofa”. 

 
Lưu ý: Trong trường hợp chọn mua Sky-sofa khách không nên chọn chỗ ngồi, nếu vẫn muốn chọn 

chỗ ngồi thì có thể không được phục vụ như ghế đã chọn.  

https://www.vietnamairlines.com/


 
 

- Sau khi chọn thông tin chuyến bay, dịch vụ Sky-sofa, khách được chuyển đến trang thanh toán 

và nhập thông tin thanh toán theo yêu cầu. 

 
 

2. Mua Sky-Sofa sau khi mua vé. 

- Khách truy cập website, https://www.vietnamairlines.com tại mục “Quản lý đặt chỗ”, nhập thông 

tin Mã đặt chỗ và họ tên để hiển thị thông tin hành trình. 

 

 
 

- Chọn “Thêm dịch vụ”. 

- Tại mục ‘Mua dịch vụ bổ trợ’ khách chọn Sky-sofa và thanh toán dịch vụ theo yêu cầu. 

 

https://www.vietnamairlines.com/


 

 

 

 

---oOo--- 
 




